KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B3 
Tên giáo viên: Trần Điệp – Lương Trang –Thu Giang
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/01 đến 09/01
	Tuần 2
Từ 12/01 đến 16/01
	Tuần 3
Từ 19/01 đến 23/01
	Tuần 4
Từ 26/01 đến 30/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép.
- Thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân.
- Trao đổi và nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị thêm quần áo ấm, tất dự phòng trong balo trẻ.
- Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ. 
- Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh: mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định. (MT14) 

* THỂ DỤC SÁNG
Tập thể dục theo nhạc chung của trường.
Khởi động: Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh, các kiểu chân đi, chạy. Nhạc " Đoàn tàu nhỏ xíu"
BTPTC: 
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Tay sang ngang, chân giơ lên trước vuông góc 90 độ.
+ Bật: Bật tại chỗ, chân trước, chân sau.
-Thứ 2,4,6 : nhảy dân vũ : Việt Nam ơi
- Thứ 3,5 nhảy dân vũ : Such a happy day
Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the world”
Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. (MT1) 

	MT14, MT1

	Trò chuyện
	TUẦN 1
Trò chuyện về những loại quả. 
+ Con thích ăn loại quả gì? Quả đó có vị như thế nào? 
+ Hạt của quả đó ra sao? 
+ Hãy kể tên loại quả có 1 hạt (xoài, nhãn, chôm chôm ), đặc điểm, mùi vị của quả đó? 
+ Hãy kể tên loại quả nhiều hạt (Đu đủ, dưa hấu, bưởi), đặc điểm, mùi vị của quả đó?
+ Con biết những loại đồ uống hay đồ ăn gì được chế biến từ các loại quả? 
	TUẦN 2
Trò chuyện về một số loại hoa. 
+ Ở nhà con mẹ thường hay mua hoa gì về cắm ?
+ Con thích hoa gì? Hoa đó có màu gì? Cành lá, cánh hoa và mùi thơm như thế nào?
+ Hoa gì thường được cắm vào dịp mùa xuân, ngày Tết?
+ Vì sao mọi người thường cắm hoa trang trí trong nhà?
+ Hoa có mùi thơm còn đước chế biến thành sản phẩm gì? 
	TUẦN 3
Trò chuyện về cây rau thơm
+ Trong món ăn thường ngày con biết loại rau gì có mùi thơm?
+ Rau thơm thường dùng để làm gì ?
+ Rau thơm có mùi gì và con thích mùi nào nhất?
+ Kể tên một số loại rau thơm mà con biết.
+ Nhà con trồng cây rau thơm gì?
+ Con thích ăn loại rau thơm nào nhất? 
	TUẦN 4 
Trò chuyện về sự phát triển của cây.
+Gieo hạt: Hạt giống được gieo xuống đất.
+Nảy mầm: Khi có đủ độ ẩm, hạt sẽ nứt vỏ và mọc rễ, mầm.
+Cây con: Mầm non nhú lên khỏi mặt đất, phát triển thành cây con.
+Cây trưởng thành: Cây con lớn lên, có đủ thân, lá, rễ.
+Ra hoa và kết quả: Cây trưởng thành sẽ ra hoa và sau đó kết trái để tạo ra hạt mới, bắt đầu một chu kỳ mới. 
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
NDTT DH: Bầu và bí (Phạm Tuyên)
NDKH: Hoa trong vườn (DC Thanh Hóa)
TCAN: “Nhanh tay hái quả” (MT90) 

	Vận động
VĐCB: Đi chạy zic zắc qua 5 điểm
TCVĐ: Kéo co. 

	Âm nhạc
NDTT: DH "Lý cây xanh"
NDKH: Nghe hát "Hoa thơm bướm lượn' 

	Vận động
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
Trèo qua ghế 

	MT29, MT90, MT19, MT100, MT57, MT63, MT101

	
	T3
	Khám phá
Quả bưởi (MT19) 

	Khám phá
Một số loại hoa 

	Khám phá
Một số loại rau thơm 

	Khám phá
Sự phát triển của cây 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Xé dán lá cây ( đề tài) (MT100) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ hoa hướng dương

(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn các loại củ quả (MT101) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Số 4 (Tiết 1) (MT29) 

Làm quen với toán
So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Ôn xác định các phía trên, dưới, trước, sau của người khác 

	Làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 4 

	Làm quen với toán
Số 4 ( tiết 3) 

	

	
	T6
	Văn học
Vè trái cây. (MT57) 

	Văn học
Thơ: “ Hoa mào gà” (Thanh Hào) (MT63) 

	Văn học
Truyện "Sự tích cây thì là" 

	Văn học
Truyện "Hạt đỗ sót" 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
* HĐCCĐ: 
+ Quan sát vườn rau cải
+ Quan sát hoa cánh bướm 
+Vẽ phấn các loại quả bé biết
+Nhặt sỏi xếp hình quả
+Quan sát các cây ăn quả dưới sân trường
*TCVĐ:
+Nhảy bao bố
+Hái quả
+Rồng rắn lên mây
+Bắt chước tạo dáng
+Nhảy qua suối
*Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, với vòng, bóng, phấn, sỏi, cát, phấn, lá cây khô và tươi.
* Giao lưu tập thể lớp B4 
	TUẦN 2
*HĐCCĐ: 
+Vẽ phấn các loại quả mà bé biết
+ Tưới nước cho vườn cây.
+ Giải câu đố về các loại quả
+ Quan sát cây khế
+ Quan sát thời tiết
*TCVĐ: 
+Kéo co
+ Cá sấu lên bờ
+ Mèo đuổi chuột
+ Cướp cờ
+ Nhảy bao bố
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, với vòng, bóng, phấn, sỏi, cát, phấn, lá cây khô và tươi.
* Giao lưu tập thể lớp B1 
	TUẦN 3
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát rau húng.
- Quan sát thì là
- Quan sát cây bưởi
- Quan sát cây mít.
*TCVĐ:
- Bắt chước tạo dáng.
- Nhảy qua suối.
- Kéo cưa lửa xẻ.
- Bật ô.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, với vòng, bóng, phấn, sỏi, cát, phấn, lá cây khô và tươi.
* Giao lưu tập thể lớp B2 (MT83) 
	TUẦN 4
* HĐCCĐ:
- quan sát cây lộc vừng
- Quan sát vườn hoa mùa xuân
- Quan sát cây thiết mộc lan.
- Quan sát cây hoa giấy.
- quan sát cây quất
*TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Kéo co
- Thả đỉa ba ba
- Ô tô và chim sẻ
- Kéo co.
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, với vòng, bóng, phấn, sỏi, cát, phấn, lá cây khô và tươi.
* Giao lưu cả khối. (MT95) 
	MT83, MT95

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm:
Góc tạo hình: Xé dán vườn cây ăn quả ( T1)
Góc xây dựng: xếp vườn hoa ( T2), Xếp vườn rau thơm ( T3)
Góc gia đinh: mâm cơm hàng ngày ( T4)
- Góc nghệ thuật: làm vườn hoa, trang trí, nặn các loại quả
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, trang trí nhà ở, biệt thự.
- Nặn ra, củ, quả
- Chơi nhạc cụ, chơi trò chơi "Ai đoán giỏi", hát các bài hát tết, chủ đề thực vật
* Góc sách: 
- Trẻ xem truyện, tự “ đọc” truyện sáng tạo.
- Cắt sưu tầm các hình ảnh về các haotj động ngày Tết làm thành sách. 
- Nghe kể truyện, xếp tranh theo nội dung truyện: Sự tích hoa hồng
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây; lau lá, nhặt cỏ, tưới nước...
* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chủ đề thực vật ( bầu và bí, hoa trong vườn, Mùa xuân của bé, lý cây bông...)
- góc bác sĩ: thăm và khám bệnh cho bệnh nhân.
- góc Toán: làm các bài tập số lượng, thực hành sắp xếp theo quy tắc... 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động trực nhật: kê bàn, lau mặt, rửa tay, xếp thìa, chia cơm… 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết 1 số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…
- Duy trì nề nếp rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Luyện tập và thực hiện các thói quen trong ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt: mời trước khi ăn, ăn hết suất, ăn đa dạng các loại thức ăn
- Nhắc nhở trẻ nhớ xúc miệng nước muối.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Tự thay quần áp khi bị ướt, bẩn.
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều
- Rèn trẻ cách gấp chăn bông (MT11) 

* Vận động nhẹ sau ngủ dậy
- Bài hát: Gọi tên cảm xúc
- Bài: Yoga cho trẻ
- Vận động với vòng Letkiss
- Bài BINGO
- Bài Head, shoulders knees ang toes 

	MT11

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
+ Giải câu đố về các loại quả
+ Làm quen bài thơ " Từ hạt đến hoa"
+ Làm bài tập Toán.
+ Nêu gương bé ngoan.
* Lao động vệ sinh. 
+ Dạy trẻ nhận ra 1 số kí hiệu thông thường: nhà vs, cấm lửa, nguy hiểm.. (MT65) 
	TUẦN 2
+ Giáo dục trẻ nếp sống văn minh lịch sự: Cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết.
+ Ôn ném trúng đích thẳng đứng.
+ Làm quen bài " Vè trái cây"
+ Ôn bài hát " bầu và bí"
+ Nêu gương bé ngoan.
* Lao động vệ sinh. 
	TUẦN 3
+ Làm quen bài thơ " Hoa mào gà"
+ Dạy hát " Mùa xuân của bé"
+ Bù bài tạo hình.
+ Dạy trẻ kĩ năng cài khóa áo.
+ Nêu gương bé ngoan
* Lao động vệ sinh. 
	TUẦN 4
+ Làm quen bài thơ "Trồng nụ trồng hoa
+ Nêu gương bé ngoan
* Lao động vệ sinh. 
+ Dạy trẻ giao tiếp ứng xử văn minh: Nụ cười thân thiện. (MT72) 
+ Làm bài tập Toán (MT33) 
	MT65, MT72, MT33

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số loaị quả 
	Một số loại hoa 
	Cây rau thơm 
	Sự phát triển của cây 
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